
A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 6=3/CK

TỔNG CHI THÀNH PHỐ 5.003.091 5.089.187 418.305 8,4 8,2 94,0

A CHI CÂN ĐỐI NS HUYỆN 3.803.592 3.889.688 407.261 10,7 10,5 93,7

I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.841.500 1.937.737 113.990 6,2 5,9 56,0

1 Chi đầu tư XDCB Thành phố 1.841.500 1.929.000 77.266 4,2 4,0 41,3

2 Chi đầu tư XDCB nguồn tại phường 8.737 36.724 0,0 420,3 226,1

3 Công trình chuyển nguồn 0 0,0 0,0 0,0

II CHI THƯỜNG XUYÊN 1.886.020 1.865.338 293.271 15,5 15,7 126,9

Trong đó:

1 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 765.337 766.776 133.925 17,5 17,5 117,7

2 Chi khoa học và công nghệ 100 0 0,0 0,0 0,0

3 Chi y tế, dân số và gia đình 62.090 59.356 13.398 21,6 22,6 131,4

4
Sự nghiệp văn hóa, thể thao và phát thanh 

truyền hình
48.185 47.729 14.943

7 Chi bảo vệ môi trường 187.914 191.199 1.187 0,6 0,6 123,0

8 Chi hoạt động kinh tế 255.918 249.710 23.170 9,1 9,3 185,9

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành 

chính, đảng, đoàn thể
353.188 344.364 54.155 15,3 15,7 107,9

10 Chi đảm bảo xã hội            113.216 110.331 33.957 30,0 30,8 148,1

11 Chi quốc phòng 45.716 45.419 13.322 29,1 29,3 137,3

12 Chi an ninh 17.902 18.073 1.789 10,0 9,9 65,8

13 Chi khác 36.554 32.281 3.424 9,4 10,6 171,4

II DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 76.072 86.613 0 0,0 0,0 0,0

1 Dự phòng Thành phố 69.577 80.139 0,0 0,0 0,0

2 Dự phòng phường 6.495 6.474 0,0 0,0 0,0

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC 

TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
1.199.499 1.199.499 11.036 0,9 0,9 109,0

1
Chương trình mục tiêu quốc gia (Kinh phí 

xây dựng nông thôn mới; Chương trình 135)
0,0 0,0 0,0

STT CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN 

TỈNH GIAO

NĂM 2024

DỰ TOÁN 

THÀNH PHỐ 

NĂM 2024

THỰC HIỆN

QUÝ 1 

NĂM 2024

UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Biểu số 95/CK-NSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính)

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUÝ 1 NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 08/TB-TCKH ngày 02/4/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

ĐVT: Triệu đồng

So sánh thực hiện với

KH

Tỉnh

DT

TP 
Cùng kỳ

Page 1



A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 6=3/CK

STT CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN 

TỈNH GIAO

NĂM 2024

DỰ TOÁN 

THÀNH PHỐ 

NĂM 2024

THỰC HIỆN

QUÝ 1 

NĂM 2024

So sánh thực hiện với

KH

Tỉnh

DT

TP 
Cùng kỳ

2
Cho các chương trình dự án quan trọng vốn 

đầu tư
953

3 Chi đầu tư phát triển khác 0,0 0,0 0,0

4
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí 

thường xuyên
1.199.499 1.199.499 10.083

C CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 0 0,0 0,0 0,0

D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 7 0,0 0,0 1,7

E CHI TẠM ỨNG 0,0 0,0 0,0

F DỰ NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG
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